CHUYÊN ĐỀ 7: LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Khái niệm
Liên từ (conjunctions) là những từ dùng để nối các từ, các cụm từ, các mệnh đề hoặc các câu với nhau.
Ví dụ: He likes playing tennis and basketball.
          David got up late, so he missed the bus.
2. Hình thức của liên từ
– Liên từ có thể là những từ đơn: and, but, or, because, although
– Liên từ có thể là một cụm từ: in order to, as soon as, as though
– Liên từ có thể là một cặp từ: both ... and, either or, not only but also
3. Phân loại liên từ
Liên từ trong tiếng Anh được chia thành 3 loại chính: liên từ kết hợp, liên từ tương quan, liên từ phụ thuộc.
3.1. Liên từ kết hợp (Coordinating conjunctions)
– Liên từ kết hợp là những từ được dùng để nối hai hay nhiều từ, cụm từ, mệnh đề mang ý nghĩa tương đương với nhau.
– Liên từ kết hợp gồm 7 từ: and, or, but, for, so, nor, yet
	Liên từ
	Chức năng
	Ví dụ

	and
	dùng để thêm thông tin
	I eat bread and drink milk every morning.

	or
	dùng để diễn tả thêm một lựa chọn khác
	We can eat at home or eat out.

	but
	dùng để diễn tả sự đối lập, trái ngược ý nghĩa
	Phillip is intelligent but lazy.

	for
	giải thích lý do, đưa ra mục đích nào đó
	I go to a fitness center every day, for I want to keep fit.

	so
	diễn tả một kết quả hoặc một ảnh hưởng của hành động hoặc sự việc được nhắc đến trước đó
	He had a toothache, so he had to see the dentist.

	nor
	dùng để bổ sung một ý phủ địnhvào ý phủ định đã được nêu ra trước đó
	He doesn't like watching TV, nor does he enjoy going to the library.

	yet
	diễn tả một ý nghĩa ngược lại so với ý trước
	I took some books with me on my holiday, yet I didn't read a single page.


3.2. Liên từ tương quan (Correlative conjunctions)
Liên từ tương quan có chức năng kết nối 2 đơn vị từ với nhau và thường đi theo cặp mà không thể tách rời.
	Liên từ tương quan
	Chức năng

	Ví dụ


	both... and
	dùng để diễn tả lựa chọn kép: cả cái này lẫn cả cái kia
	Jack likes both basketball and baseball.

	not only ... but also
	dùng để diễn tả lựa chọn kép (không những cái này mà cả cái kia)
	Lisa not only sings well but also dances perfectly.

	either... or
	dùng để diễn tả sự lựa chọn: hoặc là cái này, hoặc là cái kia.
	I want either an apple or an orange.

	neither... nor
	dùng để diễn tả phủ định kép, đó là không cái này cũng không cái kia
	Neither the rain nor the snow could stop the game from happening.

	whether ... or
	diễn tả nghi vấn giữa 2 đối tượng: liệu cái này hay cái kia
	The ticket will cost the same, whether we buy it now or wait till later.

	as… as

	so sánh ngang bằng: bằng, như
	Jennie runs as fast as Tom.

	rather than
	diễn tả lựa chọn: hơn là, thay vì
	I prefer starting early rather than leaving things to the last minute.

	so...that such...that
	dùng để diễn tả quan hệ nhân quả: quá .... đến nỗi mà
	- She looks so beautiful that every boy in class looks at her. 
- It is such difficult homework that it took me much time to finish it.


	no sooner... than scarcely … when

	diễn tả quan hệ thời gian: ngay khi

	- No sooner had he finished reading than he fell asleep. 
- Scarcely had she reached the
station when the train came.



*Lưu ý:
– Trong cấu trúc liên từ tương quan với 3 cặp từ either … or, neither...nor, not only... but also thì động từ trong câu sẽ chia theo chủ ngữ gần nhất với động từ.
Ví dụ: Neither Paul nor his friends like bananas.
- Trong cấu trúc liên từ tương quan với cặp từ both...and thì động từ trong câu sẽ chia theo chủ ngữ kép, có nghĩa là cả 2 danh từ trước đó.
Ví dụ: Both Hoa and Mai want to study abroad.
3.3. Liên từ phụ thuộc (Subordinating conjunctions)
Liên từ phụ thuộc là những từ có tác dụng gắn kết mối quan hệ giữa mệnh đề chính và mệnh đề phụ thuộc. Liên từ này luôn đứng trước mệnh đề phụ thuộc.
	Liên từ phụ thuộc
	Chức năng
	Ví dụ

	after (sau) before (trước)
	diễn tả thời gian, một việc xảy ra sau hoặc trước một việc khác
	- After we discussed for an hour, we found a solution to our problem. 
- Before going to bed, she had finished her homework.

	as (khi; bởi vì)
	diễn tả hai hành động cùng xảy ra; hoặc diễn tả nguyên nhân
	- As Daisy grew older, she gained more confidence.
- She may need some help as she's a newcomer.

	as long as (chừng nào mà, miễn là)
	diễn tả điều kiện
	You are allowed to go as long as you come back before midnight.

	as soon as (ngay khi)
	diễn tả quan hệ thời gian 

	As soon as I get home, I will give you a call.

	until (cho đến khi)
	diễn tả quan hệ thời gian, thường dùng với câu phủ định
	You're not going out until you've finished this task.

	when (khi)
	diễn tả quan hệ thời gian
	- Call me when you need help.

	once (ngay khi)
	diễn tả quan hệ thời gian
	- Remember that you won’t be able to cancel the contract once you’ve signed it.

	while (trong khi)

	diễn tả quan hệ thời gian hoặc sự ngược nghĩa giữa hai mệnh đề
	- You can go shopping while I'm having lunch.
- Peter is hard-working while his brother is lazy.

	where (nơi)

	diễn tả quan hệ về địa điểm

	This is her hometown where she was born and grew up.

	because (bởi vì)
since (bởi vì)
	diễn tả nguyên nhân, lý do

	Mary usually eats at home because she likes cooking.

	even if (kể cả khi)

	diễn tả điều kiện giả định mạnh

	Even if he comes here, I will not forgive him. 

	if (nếu)
unless (nếu không)

	diễn tả điều kiện

	- You will fail the test if you do not study hard.
- Please don't call me unless you have an urgent problem.

	in case in the event that (trong trường hợp, phòng khi)

	diễn tả giả định về một hành động có thể xảy ra trong tương lai

	- In case Susie comes and looks for me, tell her I'll be right back.
- In the event that you reach me, I'll be at my uncle's house.

	although/ though/ even though (mặc dù)
	biểu thị hai hành động trái ngược nhau về mặt logic

	Although the sun was shining, it wasn't very warm yesterday.


	now that (bây giờ thì, bởi vì)

	diễn tả quan hệ nhân quả theo thời gian

	Now that the weather's nice, the children play outside all day.

	in order to/ so that (để)

	diễn tả mục đích

	- I study hard in order to pass the exam.
- She learnt cooking so that she could cook for herself.


* Lưu ý:
– Liên từ phụ thuộc được sử dụng để gắn kết mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề chính ở trong câu,
– Mệnh đề phụ thuộc có thể đứng ở trước hoặc đứng ở sau một mệnh đề chính nhưng nó luôn được bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc.
– Khi mệnh đề phụ thuộc đứng trước mệnh đề chính thì giữa 2 mệnh đề phải có dấu phẩy.

II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct answer to each question.
1. I do not like tennis __________ my sister can play it very well.
A. as			B. and			С. oг			D. while
2. There was no alcohol in the flat, __________ any tobacco.
A. nor			B. and			C. or			D. but
3. __________ excellent art museums, Moscow has a world-famous ballet company. 
A. Due to		B. In addition to	C. Because of		D. In case of
4. I asked Jane to run the office while I'm gone _________ I know I can depend on her. 
A. therefore		B. unless		C. since		D. although
5. I have to attend the meeting ________ I want to or not. 
A. whether		B. only if		C. provided that	D. as long as
6. She not only works hard __________ has a good relationship with all her colleagues.
A. or			B. and			C. since		D. but also
7. He was wearing glasses __________ no one could see his face clearly.
A. in order to		B. so that		C. unless		D. so as
8. Neither Dave __________ Brat was available for the conference yesterday.
A. or			B. nor			C. but			D. and
9. __________ extremely bad weather, they cancelled the skiing trip.
A. Since		B. For			C. Due to		D. Because
10. Selena showed up for the meeting _________ I asked her not to come.
A. despite		B. provided that	C. even though	D. as
11. The visitor complained about the heat, _________ he continued to play golf.
A. yet			B. because		C. since		D. while
12. Either Linda __________ Sam is going to help you with the work.
A. nor			B. and			С. oг			D. but also
13. Would you like to eat at home __________ go to a restaurart?
A. and			B. so			C. but			D. or
14. He doesn't know __________ everyone will approve of his suggestions or not.
A. when		B. only if		C. whether		D. as
15. They got lost __________ they forgot to bring the map with them.
A. when		B. due to		C. while		D. because
16. Jake spent his summer holiday doing a cooking course, working part-time a café, __________doing voluntary work.
A. and			B. but			C. as			D. nor
17. We study hard ___________ pass the final examination.
A. so that		B. in order to		C. so long as		D. in the event that
18. Sophie is kind-hearted ___________ all her friends love her very much.
A. because		B. so			C. since		D. for
19. We'll be late __________ we hurry.
A. if			B. when		C. unless		D. in case
20. James drinks ___________ beer nor wine.
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